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Ngày Tên ủng hộ Diễn giải  Thu  Chi TỒN

372,729,996

01/05/2023 Vo Thi Thuy Linh Chị Minh thành viên Hà Tĩnh bị tai nạn trích quỹ hỗ trợ        4,000,000 368,729,996
01/05/2023 Pham Thi My Hanh Quán cơm 2000 Sài Gòn 500,000 369,229,996
01/05/2023 Thuhue CMKTX Dì Hoa - Hà Tĩnh           400,000 368,829,996
03/05/2023 Anh Việt Long An CMKTX anh Việt Long An        1,000,000 367,829,996
04/05/2023 Vo Thi Tuong Vy Ủng hộ Quỹ NTCM 400,000 368,229,996
05/05/2023 Khánh Huyền Trả tiền vay Ngân hàng từ thiện 300,000 368,529,996
05/05/2023 Bs Linh CMKTX Cháu Pang 500,000 369,029,996
10/05/2023 Em Hanh Thi CMKTX Cháu Pang 1,200,000 370,229,996
11/05/2023 Maitan CT Mường Nhé - kết chuyển tiền dư CMKTX Cháu Pang 16,288,000 353,941,996
12/05/2023 CMTX tháng 5 cô Giáo Nguyen Thi Thai - A Lưới Huế 300,000 353,641,996
13/05/2023 Tranha Nồi Cháo Huế - chuyển trả kinh phí 920,000 354,561,996
13/05/2023 MTQ có mã GD Trace 846938 Ủng hộ Quỹ NTCM 200,000 354,761,996
13/05/2023 Phung Anh Nguyet CMKTX Cháu Pang 500,000 355,261,996
13/05/2023 Sen Trang CMKTX Cháu Pang 500,000 355,761,996
14/05/2023 Do Thi Thanh Hoa Áo Đồng Phục NTCM 100,000 355,861,996
15/05/2023 VOV CMKTX Cháu Pang 3,000,000 358,861,996
16/05/2023 Nhu Tung NNMU số 43 200,000 359,061,996
16/05/2023 Gd Ben Ben NNMU số 43 500,000 359,561,996
16/05/2023 Em Lien NNMU số 43 200,000 359,761,996
16/05/2023 Dang Thuy Lieu NNMU số 43 1,000,000 360,761,996
16/05/2023 Nhan NNMU số 43 300,000 361,061,996
16/05/2023 Tap the cong ty Cyberworld NNMU số 43 1,200,000 362,261,996
16/05/2023 Nguyen Thi Huong NNMU số 43 300,000 362,561,996
16/05/2023 Bs Anh Tu Pham NNMU số 43 300,000 362,861,996
16/05/2023 Doan Viet Quan NNMU số 43 11,000 362,872,996
16/05/2023 Mi Ti Tom NNMU số 43 300,000 363,172,996
16/05/2023 MTQ mã GD số Trace 914343 NNMU số 43 200,000 363,372,996
16/05/2023 Le Nhat Minh NNMU số 43 500,000 363,872,996
16/05/2023 Vu Ngoc Thuy NNMU số 43 500,000 364,372,996
16/05/2023 Quyen Hoang NNMU số 43 500,000 364,872,996
16/05/2023 Nguyen Viet Bac NNMU số 43 1,000,000 365,872,996
16/05/2023 Dung NNMU số 43 1,000,000 366,872,996
16/05/2023 Sen Trang NNMU số 43 500,000 367,372,996
16/05/2023 Hoa Hanoi Hawaii NNMU số 43 1,000,000 368,372,996
16/05/2023 Hanh Duong Hawaii NNMU số 43 1,000,000 369,372,996
16/05/2023 Viet Kiet NNMU số 43 1,000,000 370,372,996
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16/05/2023 Kim Thi Thuy Thien NNMU số 43 50,000 370,422,996
16/05/2023 UBNN xã Cư Pui NNMU số 43 15,000,000 385,422,996
16/05/2023 Le Thuy Duong NNMU số 43 200,000 385,622,996
16/05/2023 Anh Nguyet Phung NNMU số 43 1,000,000 386,622,996
16/05/2023 Nguyen Thanh Huong NNMU số 43 500,000 387,122,996
16/05/2023 To Thi Hong Quyen NNMU số 43 300,000 387,422,996
16/05/2023 Thino Nồi cháo Hà Nội - chuyển tiền ủng hộ 1,900,000 385,522,996
16/05/2023 Lathuvang Quán cơm 2000 Sài Gòn - chuyển tiền ủng hộ 13,700,000 371,822,996
16/05/2023 Lathuvang Quán cơm 2000 Cần Thơ - chuyển tiền ủng hộ 500,000 371,322,996
16/05/2023 Linhthuc Cơm bệnh nhân nghèo Quảng Nam 3,000,000 368,322,996
16/05/2023 Thuylinhvo Chị Tuất Cẩm xuyên Hà Tĩnh 1,900,000 366,422,996
16/05/2023 Wendy Dương MTTT gd Blup Y Lê 1,000,000 365,422,996
17/05/2023 Hachi NNMU số 43 1,000,000 366,422,996
17/05/2023 Mai Sa Phan NNMU số 43 1,000,000 367,422,996
17/05/2023 Chau Thi Kieu Minh NNMU số 43 200,000 367,622,996
17/05/2023 ThaiDzuy NNMU số 43 1,000,000 368,622,996
17/05/2023 Nguyen Thi thu Huong NNMU số 43 100,000 368,722,996
17/05/2023 Gia Dinh Yugidazai NNMU số 43 10,000,000 378,722,996
17/05/2023 Le Minh Phuong NNMU số 43 1,000,000 379,722,996
17/05/2023 Lathuvang Nồi cháo Huế - trả tiền chuyển nhầm 920,000 378,802,996
18/05/2023 MTQ Ẩn danh NNMU số 43 20,000 378,822,996
18/05/2023 Le Thi Kim Chi NNMU số 43 1,000,000 379,822,996
18/05/2023 Gia dinh Phung Thi Ngoc Thuy NNMU số 43 200,000 380,022,996
18/05/2023 Fb Hoang Thu NNMU số 43 500,000 380,522,996
18/05/2023 Thuylinhvo MTTT Bà Liên Hà Tĩnh - chuyển tiền còn tồn 2,200,000 378,322,996
18/05/2023 Wendy Dương MTTT Em Tuấn Anh A Lưới Huế - chuyển tiền còn tồn 300,000 378,022,996
19/05/2023 Nhom Tu Tam Ha Noi NNMU số 43 100,000 378,122,996
19/05/2023 Em Thuan NNMU số 43 200,000 378,322,996
19/05/2023 Ho Thi Tam NNMU số 43 100,000 378,422,996
19/05/2023 Gd Van Nguyen NNMU số 43 1,000,000 379,422,996
19/05/2023 Luu Hoang Diem Phuong NNMU số 43 20,000 379,442,996
19/05/2023 Pham Thi Thu NNMU số 43 100,000 379,542,996
19/05/2023 Nha 3K NNMU số 43 1,000,000 380,542,996
19/05/2023 Langnghelongban MTTT em Nhâm Hà Tĩnh - chuyển tiền còn tồn 300,000 380,242,996
19/05/2023 Langnghelongban MTTT em Cường Hà Tĩnh - chuyển tiền còn tồn 1,500,000 378,742,996
20/05/2023 Socnau NNMU số 43 1,000,000 379,742,996
20/05/2023 Tu Anly NNMU số 43 500,000 380,242,996
20/05/2023 Co Kieu Q10 NNMU số 43 300,000 380,542,996
21/05/2023 Lãi tiền gửi 113,055 380,656,051
21/05/2023 Trinh Thi Kim Anh NNMU số 43 800,000 381,456,051
22/05/2023 TLC và gia đình NNMU số 43 1,750,000 383,206,051
24/05/2023 Phí sao kê ngân hàng 55,000 383,151,051
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25/05/2023 Wind NNMU số 43 2,000,000 385,151,051
25/05/2023 Nguyen Thi Chinh NNMU số 43 - Chuyển tiền đợt 1 30,000,000 355,151,051
25/05/2023 Sunnynight Chị Nga Điện Bàn - CMKTX 1,000,000 354,151,051
27/05/2023 Lãi tiền gửi 221,918 354,372,969
28/05/2023 Le Huong Giang NNMU số 43 200,000 354,572,969
29/05/2023 Nguyen Thuy Linh Nồi cháo Miền Bắc 400,000 354,972,969
31/05/2023 Maidang Em Ho Thi Nhu - CMTX T5,6/2023 từ Tyna Vinh Nancy 2,000,000 352,972,969

       62,505,973      82,263,000 352,972,969

TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 5 NĂM 
2023

Tồn quỹ tài khoản chi tiêu - MB bank 352,972,969     
Tồn quỹ tài khoản chờ đóng - VCB 50,000              
TK tiết kiệm số 0002112642467 300,000,000     
TK tiết kiệm số 0000945705202 50,000,000       
TK tiết kiệm số 0001474458383 100,000,000     
TK tiết kiệm số 0000416652546 50,000,000       
Tổng quỹ tồn cuối tháng 5/2023      853,022,969 

TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI                                                      


